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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Mã học phần: KHCB402	
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Sau khi sinh viên đã tham gia học tập “Học phần Anh văn 2”.
· Tính chất: Học phần Anh văn chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh là môn học thuộc khoa học kỹ thuật bằng Tiếng Anh mang tính lý thuyết.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng đọc hiểu, dịch được tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh để phục vụ tốt cho nghề nghiệp sau này. 
· Sinh viên có thể hiểu được các thông tin về lĩnh vực Nhiệt, Điện lạnh trên mạng Internet.
· Nội dung học phần gồm có 5 đơn vị bài học được phân bố như sau: 
· Unit 1: Engineering – What’s It All About?
· Unit 2: Central Heating
· Unit 3: Refrigerator
· Unit 4: Washing Machine
· Unit 5: Heat Transfer
· Kỹ năng:
· Nghe 
· Nói
· Đọc
· Dịch
· Tìm kiếm thông tin từ Internet
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Giúp sinh viên tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập.
· Giúp sinh viên yêu quý ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.
·  Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.
· Dự lớp
· Bài tập
· Thảo luận nhóm
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài thứ 1: UNIT 1: ENGINEERING – WHAT’S IT ALL ABOUT?
Tên tiểu mục: 
1. Tuning-in
2. Reading: Introduction
3. Language study: Deals with/ be concerned with
4. Word study : Word stress
5. Writing
6. Listening
7. Exercise
Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING
Tên tiểu mục: 
1. Tunning
2. Reading: Predicting 
3. Language study: Time
4. Word study
5. More reading
6. Exercise
Bài thứ 3: REFRIGERATOR
Tên các mục:
1. Tunning
2. Reading: Fridge 
3. Language study: Principles and laws
4. Word study: Verbs and Related Nouns
5. Writing: Describing a process 2: Location
6. More Reading: Curriculum Vitae
7. Exercise
Bài thứ 4: REVIEW – MID-TERM TEST
Nội dung chi tiết:
1. Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3
2. Học thuộc từ vựng kĩ thuật Nhiệt lạnh
3. Nắm kỹ năng làm bài kiểm tra.

Bài thứ 5: WASHING MACHINE
Tên tiểu mục: 
1. Tunning
2. Reading: Reading diagrams 
3. Language study: If/ Unless sentences
4. Writing: Exlainng a diagram
5. More reading: A letter of application
6. Exercise
Bài thứ 6: HEAT TRANSFER
Tên tiểu mục: 
1. Demonstration
2. The second law of thermodynamics 
3. Answer the questions
4. Language study: Active or Passive
5. Practice: Sentences
6. More reading: Temperature
7. Exercise
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	Tổng cộng
	30
	14
	15
	1



2. Nội dung chi tiết:
Bài thứ 1: ENGINEERING –WHAT’S IT ALL ABOUT?        Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài thứ 1, sinh viên có thể kể tên các ngành kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến ngành kỹ thuật đó kết hợp với việc vận dụng các cụm từ như deal(s) with/ be concerned with/ be the concern of trong văn nói và văn viết.
Tên tiểu mục: 
1. Tuning-in
2. Reading: Introduction
3. Language study: Deals with/ be concerned with
4. Word study : Word stress
5. Writing
6. Listening
7. Exercise
Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING       			Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài thứ 2, sinh viên biết các bộ phận cấu tạo nên 1 hệ thống sưởi ấm trung tâm và chức năng của từng bộ phận/ thiết bị đó. Ngoài ra, sinh viên biết cách sử dụng đúng cụm từ chỉ thời gian như when, as, until va after khi diễn các chuỗi hành động diễn ra trong hệ thống sưởi ấm trung tâm.
Tên tiểu mục: 
1. Tunning
2. Reading: Predicting 
3. Language study: Time
4. Word study
5. More reading
6. Exercise
Bài thứ 3: REFRIGERATOR						Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài thứ 3, sinh viên biết được tên gọi các bộ phận của tủ lạnh bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Thêm vào đó, học sinh biết được 3 nguyên tắc trong quá trình làm lạnh và 1 số các quy luật vật lý cơ bản khác. 
Tên các mục:
1. Tunning
2. Reading: Fridge 
3. Language study: Principles and laws
4. Word study: Verbs and Related Nouns
5. Writing: Describing a process 2: Location
6. More Reading: Curriculum Vitae
7. Exercise
Bài thứ 4: REVIEW – MID-TERM TEST				Thời gian: 2 giờ	
Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức sinh viên đã học cũng như khả năng hiểu và vận dụng sau khi học từ bài thứ 1 đến bài thứ 3.
Nội dung chi tiết:
1. Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3
2. Học thuộc từ vựng kĩ thuật Nhiệt lạnh
3. Nắm kỹ năng làm bài kiểm tra.
Bài thứ 5: WASHING MACHINE					Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Sau khi học bài thứ 5, Sau khi học xong bài thứ 3, sinh viên biết được tên gọi các bộ phận của máy giặt bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Sinh viên vận dụng mẫu câu If và Unless để viết các điều kiện về các hoạt động của quá trình vận hành máy giặt bằng Tiếng Anh dựa trên kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh. 
Tên tiểu mục: 
1. Tunning
2. Reading: Reading diagrams 
3. Language study: If/ Unless sentences
4. Writing: Exlainng a diagram
5. More reading: A letter of application
6. Exercise
[bookmark: _GoBack]Bài thứ 6: HEAT TRANSFER						Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Sau khi học bài thứ 6, sinh viên biết được 3 quá trình truyền nhiệt và phân biệt được sự khác biệt giữa 3 quá trình này. Sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức của truyền nhiệt để giải thích các hiện tượng tự nhiên cơ bản cũng như các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống. 
Tên tiểu mục: 
1. Demonstration
2. The second law of thermodynamics 
3. Answer the questions
4. Language study: Active or Passive
5. Practice: Sentences
6. More reading: Temperature
7. Exercise
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, loa, bảng, phấn, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bài tập thêm
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
· Sau khi học xong bài 1 sinh viên đọc và víêt tốt về chuyên ngành kỹ thuật tổng thể , nghe tốt âm nhấn của từ , nghe tốt và nhận định được nghề nghiệp của người nói.
· Trong bài 2 sinh viên sẽ thực hành việc ghi chép thông tin từ một bài nói, bài viết, mô tả chức năng của thiết bị truyền nhiệt. Viết bài mô tả sơ đồ của bloc máy. 
· Trong bài 3 sinh viên sẽ thực tập việc dựa vào sơ đồ để dự đóan, sử dụng mệnh đề thời gian. Diễn tả các thuật ngữ được dùng để mô tả các chất trong các nhà máy kỹ thuật.
· Bài 4 sẽ tập trung giải quyết các từ mới trong bài khóa, mô tả các nguyên lý kỹ thuật. Hiểu các động từ và danh từ liên hệ có –er và or. Mô tả quá trình 2, sự định vị.
· Trong bài  5 sinh viên sẽ thực hành đặt và ứng dụng các thông tin kỹ thuật từ biểu bảng. Viết bài mô tả tính năng của transistor. Viết thư đặt mua các thiết bị.
· Kỹ năng:
· Nghe 
· Nói
· Đọc
· Dịch
· Tìm kiếm thông tin từ Internet
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Giúp sinh viên tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập.
· Giúp sinh viên yêu quý ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.
· Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.
· Dự lớp
· Bài tập
· Thảo luận nhóm
2. Phương pháp: 
·  Sử dụng dụng cụ dạy học trực quan như tranh ảnh, video
·  Phương pháp trực tiếp
·  Phương pháp dịch Ngữ pháp
·  Phương pháp Nghe Nói
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho Sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh sau khi đã tham gia học phần Anh văn 2.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Sử dụng kết hợp linh động nhiều phương pháp dạy học khác nhau
· Chuẩn bị nhiều bài tập giúp các em hiểu và nắm rõ bài học
· Kết hợp nhiếu kỹ thuật khác nhau trong khi giảng dạy từ vựng Nhiệt lạnh
· Dạy ngữ pháp kết hợp với nhiều ví dụ minh họa và bài tập vận dụng
- Đối với người học:	
· Tìm hiểu trên internet nội dung theo yêu cầu cảu giáo viên
· Ghi chép và làm bài tập đầy đủ
· Học thuộc từ vựng trước khi đến lớp
· Vận dụng các kiến thức trên lớp làm bài tập tự học và tự trau dồi thêm kiến thức ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Giúp sinh viên nhớ và vận dụng từ vựng kỹ thuật Nhiệt lạnh 
· Đọc hiểu nội dung kiến thức lĩnh vực Nhiệt lạnh bằng Tiếng Anh
4. Tài liệu tham khảo:
· + Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering OXFORD University Press, 2002.
· + Raymond Murphy, ENGLISH GRAMMAR IN USE, Cambridge University Press, 2010.
5. Ghi chú vàgiải thích (nếu có):
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